BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CẤP HỌC MẦM NON
NĂM HỌC 2015 - 2016
	TT
	Trường
	Điểm đánh giá
	Tổng số điểm trừ
	
	
	Chỉ tiêu Khá
	Lý do điểm trừ

( Nêu các lý do trừ điểm)
	Ghi chú

( Trường hợp sinh con thứ 3, không đăng ký thi đua…)
	Điểm thưởng

	
	
	Trường tự đánh giá
	Phòng GD đánh giá
	
	Chỉ tiêu Xuất sắc
	Chỉ tiêu Tốt
	
	
	
	

	1
	Đô thị Việt Hưng
	103.25

(điểm)

thưởng

4,75 đ
	102.25
	2,5
	13
	02


	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; chưa có chi hội phụ nữ; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Giải Nhất GVG cấp TP 1,75đ

Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	2
	MN Hoa Sữa
	100.5

(điểm)

thưởng 1,5 đ
	100
	1,5
	13
	02
	0
	Số trẻ/lớp đông so với quy định (50 cháu/lớp); Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không 
	Giải Nhì GVG cấp Thành phố:1,5đ

	3
	Đô thị Sài Đồng
	100.5

(điểm thưởng 1,5 đ)
	99.5
	2,0
	13


	02
	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Giải Nhì GVG cấp Thành phố:1,5đ

	4
	Phúc Đồng
	98,5
	99,0
	1,0
	13
	02
	0
	Sản phẩm ĐDĐC tự tạo giải C cấp Quận; Số trẻ/lớp đông so với quy định (45 cháu/lớp); GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận.
	Không
	

	5
	Hoa Sen
	102

(điểm thưởng

 3 đ)
	99,0
	3,0                                                                  
	13
	02
	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	6
	Hoa Mai
	96,0
	98,5
	1,5
	12
	03
	0
	Tin học của CBGV dưới 90%; Số trẻ/lớp đông so với quy định (54 cháu/lớp); trường đạt TT cấp Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	

	7
	Việt Hưng
	98,0

(điểm thưởng

3 đ)
	98,0
	5,0
	11


	04
	0
	Triển lãm gian trưng bày ĐDĐC tự tạo giải 3 cấp Quận; Kho học liệu điện tử chưa phong phú; sản phẩm ĐDĐC tự tạo giải B; GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	8
	Thạch Bàn
	100

(điểm thưởng 

3 đ)
	98,0
	5,0
	12
	03
	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản còn hạn chế.
	Không
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	9
	Cự Khối
	96,0
	97,0
	3,0
	10
	05
	0
	Chưa linh hoạt khi giải quyết vụ việc tại trường; ĐDĐC tự tạo giải C cấp Quận; Số trẻ/lớp đông so với quy định (55 cháu/lớp); Đạt 9/10 chỉ số; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; không đăng ký trường TT về TDTT; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không đăng ký trường TT về TDTT; 
	

	10
	Thượng Thanh
	99,75

(điểm thưởng: 3 đ)
	97,0
	6,0
	10
	05
	0
	Kho học liệu điện tử chưa phong phú; viết SKKN đạt loại Tốt; việc XD quy trình quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị hạn chế; GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	11
	Bồ Đề
	95,5

(điểm thưởng: 3 đ)
	95,5
	7,5
	10
	05
	0
	Tin học CBGVNV dưới 80%; viết SKKN đạt loại Tốt; GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	12
	Ngọc Thụy
	96,5
	95,5
	4,5
	10
	05
	0
	ĐDĐC tự tạo giải B cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	

	13
	Gia Thụy
	92,5
	95,0
	5,0
	08
	07
	0
	Tỷ lệ trẻ NT ra lớp hạn chế; Triển lãm gian trưng bày ĐDĐC tự tạo giải 3 cấp Quận; Tin học CBGVNV dưới 90%; Viết SKKN đạt loại Tốt; việc XD quy trình quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị hạn chế; Số trẻ/lớp đông so với quy định (45 cháu/lớp); Đạt 9/10 chỉ số; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản hạn chế.
	Không
	

	14
	Hoa Thủy Tiên
	96,75
	95,0
	5,0
	11
	04
	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Triển lãm gian trưng bày ĐDĐC tự tạo giải 3 cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	

	15
	Sơn Ca
	92,75
	93,5
	6,5
	07
	08
	0
	Tỷ lệ trẻ NT ra lớp hạn chế; Triển lãm gian trưng bày ĐDĐC tự tạo giải 3 cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; Chưa đạt trường chuẩn QG; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Số trẻ/lớp đông so với quy định (40 cháu/lớp); trường đạt TT cấp Quận; chưa có chi hội phụ nữ; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản hạn chế.
	Không
	

	16
	Phúc Lợi
	95,75

(điểm thưởng: 3 đ)
	93,0
	7,0
	08
	07
	0
	Tỷ lệ trẻ NT ra lớp hạn chế; Chưa linh hoạt khi giải quyết vụ việc tại trường; Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	17
	Tuổi Hoa
	97,0
	93,0
	7,0
	09
	06
	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; GV dạy giỏi đạt Nhì cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; công tác XHH chưa đủ quy trình; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Ý kiến nhân dân về công tác XHH
	

	18
	Chim Én
	89,5
	90,0
	10
	07
	08
	0
	Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; chưa đạt trường chuẩn QG; Số trẻ/lớp đông so với quy định (50 cháu/lớp); Không có lớp Nhà trẻ; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Không đăng ký trường TT về TDTT;
	

	19
	Giang Biên
	99,5

(điểm thưởng: 3 đ)
	95,5
	7,5
	09
	05
	01
	ĐDĐC tự tạo giải B cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; Có GV vi phạm phát lệnh dân số; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Có GV sinh con thứ Ba
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	20
	Đức Giang
	97,75

(điểm thưởng: 3 đ)
	94,5
	8,5
	08
	06
	01
	Chưa linh hoạt khi giải quyết vụ việc tại trường; Tin học CBGVNV dưới 80%; Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; tham gia 01 CĐ; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; Có nhân viên vi phạm phát lệnh dân số; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Có nhân viên nuôi dưỡng sinh con thứ Ba
	Đánh giá ngoài đạt cấp độ 3: 3đ

	21
	Long Biên
	83,0
	87,0
	13,0
	05
	09
	01
	Tỷ lệ trẻ NT ra lớp hạn chế; Chưa linh hoạt khi giải quyết vụ việc tại trường; Tin học CBGVNV dưới 90%; kho học liệu điện tử chưa phong phú; Có nhân viên nuôi dưỡng vi phạm phát lệnh dân số; lưu trữ hồ sơ tài chính chưa khoa học; công tác thu-chi chưa đúng quy định, xây dựng Dự toán chưa phù hợp; chưa đạt trường chuẩn QG; Số trẻ/lớp đông so với quy định (48 cháu/ lớp); Đạt 9/10 chỉ số; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; trường đạt TT cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Có nhân viên nuôi dưỡng sinh con thứ Ba
	

	22
	Ánh Sao
	89,5
	88,0
	12,0
	06
	08
	01
	Chất lượng vở bài tập, sản phẩm của trẻ còn hạn chế; Chưa linh hoạt khi giải quyết vụ việc tại trường; tham gia triển lãm ĐDĐC tự tạo giải Ba; Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo đạt giải cấp Quận; Viết SKKN đạt loại Tốt; Có GV vi phạm phát lệnh dân số; việc công khai dân chủ, XD QCCTNB, công khai tài chính theo TT 21/BTC còn hạn chế; GV dạy giỏi đạt Ba cấp Quận; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	Có GV sinh con thứ Ba
	

	23
	Bắc Cầu
	
	
	
	
	
	
	Mới đi vào hoạt động từ 01/01/2016.
	
	

	24
	May 10
	91
	85.5
	4.5
	05
	10
	
	Tỷ lệ trẻ NT ra lớp hạn chế; Chất lượng vở bài tập, sản phẩm của trẻ còn hạn chế;  Không tham gia triển lãm ĐDĐC tự tạo; Không có sản phẩm ĐDĐC tự tạo; việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành HĐ của trường còn hạn chế; Viết SKKN đạt loại Tốt; chưa đạt trường chuẩn QG; GV dạy giỏi đạt cấp Quận; đạt 9/10 chỉ số; chưa có gương điển hình giới thiệu về Ngành, Quận; Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý văn bản, ban hành danh mục, lập hồ sơ công việc còn hạn chế.
	
	


